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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Pháp luật thương mại ASEAN 

Mã học phần:  71LAWS40502 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  243_71LAWS40502_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có 

(Chỉ sử dụng tài liệu 

giấy) 

☐ Không 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (10 CÂU- 4 điểm, mỗi câu 0.4 điểm) 

 

Cấp độ hợp tác kinh tế của các quốc gia ASEAN hiện nay tronng hiệp hội là  

A. FTA+, CM- 

B. FTA-, CM+ 

C. PTA+, CM- 

D. PTA-, CM+ 

ANSWER: A 

 

Theo các tiêu chí kết nạp thành viên ASEAN được quy định trong Hiến chương ASEAN thì tiêu 

chí sau đây là KHÔNG chính xác 

A. Được Quốc gia giữ chức chủ tịch ASEAN công nhận 

B. Có vị trí nằm trong khu vực địa lý Đông Nam Á. 

C. Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương. 

D. Có khả năng và sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ Thành viên. 

ANSWER: A 

 

ACIA là: 

A. Hiệp định Khu vực đầu tư toàn diện ASEAN  

B. Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ  

C. Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do 

D. Hiệp định Khung về Hợp tác Công nghiệp ASEAN 

ANSWER: A 
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Cơ chế chung giải quyết các tranh chấp kinh tế-thương mại trong ASEAN sẽ căn cứ theo điều 

ước quốc tế nào sau đây  

A. Nghị định thư Vienna 2004 

B. Hiệp ước Bali 1976 

C. Tuyên bố Bangkok  

D. Tuyên bố DOC  

ANSWER: A 

 

Văn kiện pháp lý nào dưới đây trong khuôn khổ cho phép các quốc gia bên ngoài được tham 

gia ký kết  

A. Hiệp ước Bali 1976  

B. Hiến chương ASEAN 

C. Nghị định thư Viên Chăn 2004  

D. Nghị định thư Manila 1996 

ANSWER: A 

 

Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy theo quy định của ASEAN  

A. Lốp xe hơi sử dụng vật liệu từ Mỹ và gia công ở Malaysia  

B. Cá được đánh bắt tại vùng lãnh hải của Campuchia  

C. Thịt heo được nuôi và lấy thịt tại Việt Nam 

D. Táo được trồng và thu hoạch tại Thái Lan  

ANSWER: A 

 

Đâu là các nội dung chính thuộc Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN: 

A. Phát triển con người; phúc lợi xã hội và bảo vệ; công bằng xã hội và các quyền; đảm bảo 

môi trường bền vững; xây dựng bản sắc ASEAN; thu hẹp khoảng cách phát triển. 

B. Phúc lợi xã hội và bảo vệ; công bằng xã hội và các quyền; đảm bảo môi trường bền vững; 

xây dựng bản sắc ASEAN 

C. Công bằng xã hội và các quyền; đảm bảo môi trường bền vững; xây dựng bản sắc ASEAN; 

thu hẹp khoảng cách phát triển. 

D. Gắn kết con người; phúc lợi xã hội và bảo vệ; công bằng xã hội và các quyền; đảm bảo 

môi trường bền vững; xây dựng bản sắc ASEAN. 

ANSWER: A 
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Tiền đề hình thành của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN không xuất phát từ yếu tố nào  

A. Ý thức chung về xây dựng cơ chế bảo đảm chính trị  

B. Sự tương đồng về một số khía cạnh văn hóa 

C. Sự tác động của các nền văn hóa vào sự phát triển xã hội ASEAN 

D. Phản ứng của các quốc gia thành viên với việc hình thành cộng đồng  

ANSWER: A 

 

Các quyết định của của ban hội thẩm với các tranh chấp kinh tế thương mại trong khuôn khổ 

ASEAN sẽ do cơ quan nào thông qua  

A. Hội đồng các quan chức kinh tế cao cấp - SEOM  

B. Hội đồng bộ trưởng kinh tế - AEM  

C. Hội đồng điều phối  

D. Ban thư ký ASEAN   

ANSWER: A  

 

Tiền đề hình thành của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN không xuất phát từ yếu tố nào  

A. Ý thức chung về xây dựng cơ chế bảo đảm chính trị  

B. Sự tương đồng về một số khía cạnh văn hóa 

C. Sự tác động của các nền văn hóa vào sự phát triển xã hội ASEAN 

D. Phản ứng của các quốc gia thành viên với việc hình thành cộng đồng 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

 

Câu 1: Nhận định đúng hay sai – Giải thích kèm CSPL (3 điểm – mỗi câu 1,5 điểm) 

 

1.1. Ưu đãi thuế quan theo ATIGA được áp dụng tự động cho tất cả hàng hóa nhập 

khẩu từ các nước ASEAN, bất kể xuất xứ của hàng hóa. (1.5 điểm) 

 

1.2. Việc sửa đổi Hiến Chương ASEAN được Hội đồng Cấp cao ASEAN ra quyết 

định theo nguyên tắc lấy ý kiến đa số? (1.5 điểm) 

 

Câu 2: Bài tập tình huống (3 điểm) 

 

Công ty A tại Malaysia xuất khẩu 1.000 chiếc ba lô du lịch sang Philippines. Sản phẩm có 

thành phần và chi phí như sau: 
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Thành phần cấu thành Nơi sản xuất Giá trị (USD) 

Vải chính Trung Quốc 12 

Dây kéo (khóa kéo) Việt Nam (ASEAN) 3 

Khóa nhựa & phụ kiện Thái Lan (ASEAN) 2 

Công đoạn may, đóng gói Malaysia (ASEAN) 8 

Tổng giá trị FOB mỗi ba lô 
 

25 

 

Công ty A xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ C/O form D để được hưởng ưu đãi thuế quan theo 

ATIGA khi xuất khẩu sang Philippines. 

Câu hỏi yêu cầu: 

1. Đây có phải là hàng hoá này có nguồn gốc xuất xứ toàn bộ từ ASEAN hay không? (1 điểm) 

2. Hãy xác định tiêu chí xuất xứ áp dụng trong trường hợp này (xuất xứ toàn bộ (WO), tỷ lệ 

RVC)? (1 Điểm) 

3. Sản phẩm ba lô trên có đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan theo ATIGA không? (1 

điểm) 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 
Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Than

g 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Trắc nghiệm 4.0  

Câu 1 – 10 A 0.4 Nhờ 

Khả

o 

Thí 

trộn 

câu 

hỏi 

và 

đáp 

án 

II. Tự luận 6.0  

Câu 1    

1.1 Nhận định này là sai 0.5  

 Cơ sở pháp lý: Điều 22 Hiệp định ATIGA  

1. Các sản phẩm mà thuế quan của Quốc gia Thành viên xuất khẩu 

đã đạt hoặc ở mức 20% hoặc thấp hơn, và đáp ứng được các quy 

định về quy tắc xuất xứ như được quy định tại Chương 3 (Quy tắc 

Xuất xứ), sẽ tự động được hưởng cam kết thuế quan của Quốc gia 

Thành viên nhập khẩu như được quy định phù hợp với các quy định 

của Điều 19 (Loại bỏ hoặc cắt giảm thuế quan). 

2. Các sản phẩm trong Lộ trình H sẽ không được hưởng ưu đãi thuế 

theo quy định của 

0.25 

0.75 

 

1.2 Nhận định này là sai  0.5  

 Cơ sở pháp lý: Điều 48 Hiến Chương ASEAN  

Các đề nghị sửa đổi Hiến chương này sẽ được Hội đồng Điều phối 

0.25 

0.75 
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ASEAN, trên cơ sở đồng thuận, trình lên Cấp cao ASEAN để 

quyết định. 

Các sửa đổi đối với Hiến chương được Cấp cao ASEAN nhất trí 

thông qua trên cơ sở đồng thuận phải được tất cả các Quốc gia 

thành viên phê chuẩn phù hợp với Điều 47. 

Câu 2 Đây là Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc ko được sx toàn 

bộ do có nguyên liệu từ Trung Quốc. Điều này có nghĩa là sản phẩm 

ba lô nhập khẩu được sản xuất toàn bộ hoặc từ một phần vật liệu, 

bộ phận, phụ tùng nhập khẩu hoặc ko rõ xuất xứ (Điều 28 Hiệp định 

ATIGA 2009). Theo các quy định của pháp luật Asean thì hàng hóa 

thuộc loại này được coi là có xuất xứ Asean khi đáp ứng được một 

trong 3 tiêu chuẩn sau: 

+ Tiêu chuẩn hàm lượng giá trị khu vực (RVC) 

+ Tiêu chuẩn chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) 

+ Tiêu chuẩn cộng gộp 

0.75 

 

 

 

 

 

0.25 

 

 
Không thể xem xét đây là hàng hoá có xuất xứ thuần tuý và đồng 

bộ theo WO. Do đó, xác định nguồn gốc balo này có phải có xuất 

tử từ ASEAN hay không, dựa trên tiêu chuẩn RVC 

+ Tiêu chuẩn hàm lượng giá trị khu vực (RVC): hàng hóa sản xuất 

tại quốc gia tv có RVC không dưới 40% thì được coi là có xuất xứ 

Asean. (Điều 29 Hiệp định ATIGA 2009) 

Giá trị ASEAN: 

• Dây kéo (Việt Nam): 3 USD 

• Khóa nhựa (Thái Lan): 2 USD 

• Gia công tại Malaysia: 8 USD 

→ Tổng giá trị ASEAN = 13 USD 

FOB = 25 USD 

RVC = (13/25) ×100=52%  

→ Đáp ứng tiêu chí RVC ≥ 40% 

Đây là hàng hoá có nguồn gốc từ ASEAN và được hưởng các ưu 

đãi theo Hiệp định ATIGA 

 

0.25 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

 

 Trong trường hợp này, sản phẩm ba lô nhập khẩu vào Phillipines 

để được hưỡng các ưu đãi về thuế quan theo Hiệp định ATIGA 

2009 cần phải đáp ứng tiêu chí về quy tắc xuất xứ và tỷ lệ ưu đãi 

mức thuế suất. 

Cụ thể điều 22 của hiệp định ATIGA quy định: Các sản phẩm mà 

thuế quan của Quốc gia Thành viên xuất khẩu đã đạt hoặc ở mức 

20% hoặc thấp hơn, và đáp ứng được các quy định về quy tắc xuất 

xứ như được quy định tại Chương 3 (Quy tắc Xuất xứ), sẽ tự động 

được hưởng cam kết thuế quan của Quốc gia Thành viên nhập khẩu 

như được quy định phù hợp với các quy định của Điều 19 (Loại bỏ 

hoặc cắt giảm thuế quan). 

0.5 

 

 

 

 

0.5 
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Tổng  

10   

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

               Đoàn KimVân Quỳnh                                        Lê Hồ Trung Hiếu 

 

 

 


